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TÓM TẮT

Mục tiêu: Cho ra các số đo giải phẫu bình thường của ổ cối để ứng dụng trong phẫu thuật kết hợp xương bên trong gãy trật khớp háng trung tâm bằng nẹp vít. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả. Nghiên cứu được thực hiệntrên 60 nửa xương chậu của 60 người khác nhau được lấy một cách ngẫu nhiên tại Khoa Giải Phẫu Học Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi tiến hành đo bề rộng của các trụ trước, trụ sau. Kích thước ổ cối, góc hợp bởi diện vuông với các trụ, chiều dày của diện vuông tại tâm hố dây chằng tròn và một số số đo liên quan. Kết quả: Chiều dày trung bình của diện vuông tại vị trí tâm của hố dây chằng tròn là 5,22 ±3,08 mm; Kích thước diện vuông tại vị trí cao nhất 62,98±5,59mm, giữa 52,01±3,93mm, tại vị trí thấp nhất: 50,47 ±4,84mm. Kích thước phần xương chứa sụn ổ cối vị trí 12h:30,13±2,18mm, vị trí phía sau: 13,77±2,08mm, vị trí phía trước: 13,77mm. Góc diện vuông-trụ trước: 84,470± 6,570. Góc diện vuông-trụ sau: 67,770± 9,370. Kích thước trụ trước ngang tại đỉnh ổ cối:33,58±3,35mm, giữa: 28,5±3,59mm, cực dưới ổ cối:28,17±3,64mm. Kích thước trụ sau ngang đỉnh ổ cối:38,2±3,89mm, giữa: 34,77±4,3mm, cực dưới ổ cối: 36,67±3,89mm. Đường kính trung bình của ổ cối: 44,53±3,29 mm. Khoảng cách từ gai chậu trước trên đến gai chậu sau dưới: 128,92 ± 6,44 mm. Khoảng cách trung bình từ gai chậu trước dưới đến khuyết eo: 73,57 ± 5,11 mm. Kết luận: Việc cho ra các kết quả này có ý nghĩa thực tiễn quan trọng trong ứng dụng phẫu thuật kết hợp xương bên trong gãy trật khớp háng trung tâm.
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SUMMARY

RESEARCH ACETABULAR ANATOMY AND APPLY TO TREATMENT OF OSTEOSYNTHESIS IN CENTRAL DISLOCATION FRACTURE OF HIP

Objective: Measured statistic results of anatomic acetabulum for application in open reduction and internal fixationacetabular fracture-dislocation by plate and screws. Research Methology: Descriptive research. Results: Mean thickness of quadrilateral plate at central point of teres ligament fossa: 5,22±3,08 mm; Dimension of quadrilateral at highest point of acetabulum  62,98±5,59mm, middle 52,01±3,93mm, and lowest point: 50,47 ±4,84mm. Dimension of acetabularcartilage bone at 12h:30,13±2,18mm, posterior zone: 13,77±2,08mm, anterior zone: 13,77mm. Quadrilateral plate - anterior column angle: 84,470± 6,570. Quadrilateral plate - posterior column angle: 67,770± 9,370. Dimension of anterior column at highest point of acetabulum:33,58±3,35mm, middle: 28,5±3,59mm, and lowest point:28,17±3,64mm. Dimension of posterior column at highest point of acetabulum:38,2±3,89mm, middle: 34,77±4,3mm, lowest point: 36,67±3,89mm. Acetabular mean size: 44,53±3,29mm.Distance between superior anterior iliac spine to inferior posterior iliac spine: 128,92± 6,44 mm. Distance betweeninferior anterior iliac spine to sciatic notch: 73,57 ± 5,11 mm. Conclusion:Determinating mesures of  normal acetabulum and related bony landmarks has significant meaning in open reduction and internal fixation of acetabular fracture-dislocation.
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